
 Trang 1/4

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC 

ĐỀ THI THỰC HÀNH 

KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 

TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN 

NGÀY THI: 27/08/2023 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT 

ĐỀ SỐ 4: Gồm 4 trang 

(Không tham khảo tài liệu khi làm bài thi) 

 

Chú ý: Trước khi làm bài thí sinh tạo trong đĩa D:\ (hoặc theo hướng dẫn của cán bộ coi 
thi) một thư mục có dạng sau: 
1. STT_HOTENTHISINH_CB; STT là số thứ tự của Thí sinh trong danh sách 

dự thi; 
2. HOTENTHISINH là Họ tên thí sinh (không có dấu tiếng Việt) trong danh 

sách dự thi. 
3. Các hình ảnh trong bài thi (nếu có) có thể sử dụng các hình khác để thay thế. 

Giám thị coi thi không giải thích đề thi. 
 

ĐỀ THI. 

1. PHẦN WINDOWS-INTERNET. (2đ) 

1.1. (0.5đ) Tạo cấu trúc thư mục như hình sau trong thư mục STT_HOTENTHISINH_CB 

 
1.2. (0.5) Tìm kiếm tập tin có phần mở rộng (.INI) lớn hơn 10KB, copy 2 file tìm thấy vào 
thư mục NHAN. 

1.3. (0.5đ) Cắt màn hình kết quả tìm kiếm ở 1.2 lưu lại thành file timkiem.png trong thư mục 
STT_HOTENTHISINH_CB. 

1.4. (0.5đ) Nén thư mục NHIETDOI, đổi tên thành nen.rar lưu trong thư mục 
STT_HOTENTHISINH_CB và đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin này. 
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2. PHẦN WORD. (3đ) 

Tạo các nội dung theo mẫu sau trong Word và lưu thành File BaiThi_Word_CB trong thư 
mục STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1) 

hững loại hình văn hóa như chèo, tuồng, cải lương,... qua nhiều giai đoạn hình thành và phát 

triển dù mang đậm chất địa phương của từng vùng nhưng khái quát chung vẫn mang đậm chất 

văn hóa dân gian Việt Nam. 

hèo: Đây là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền dân gian lâu đời 

nhất của Việt Nam. Theo sử ghi lại thì Chèo được hình thành vào thế 

kỷ thứ 10 (thời nhà Đinh) do vũ ca Phạm Thị Trân sáng lập.  

uồng: loại hình nghệ thuật sân khấu kịch hát kịch hát ở Việt Nam. 

Tuồng có nhiều cách gọi như hát bộ, hát bội,... Tuồng được khởi 

xướng thời nhà Tiền Lê và có sự giao thoa, tiếp thu cách biểu diễn và hóa 

trang của hí kịch bên Trung Hoa.  

 

 

ải lương: loại hình kịch 

hát hình thành ở miền 

nam Việt Nam dựa trên cơ sở 

đờn ca tài tử, dân ca vùng 

đồng bằng sông Cửu Long và 

nhạc tế lễ và sau này ảnh 

hưởng thêm lối diễn xuất của 

thoại kịch phương tây. So với 

chèo, tuồng thì cải lương xuất 

hiện muộn hơn. Năm 1920 lần 

đầu tiên cụm từ cải lương 

được đưa lên sân khấu do 

đoàn hát Tân Thịnh. 

Các vở cải lương nổi tiếng: 

Lan và Điệp, Tô Ánh 

Nguyệt, Tiếng Trống Mê 

Linh, Bên Cầu Dệt Lụa,... 

 

________________ 

Chú ý: phải thực hiện đúng mẫu, ảnh lấy từ file A4-CB kèm theo đề thi.  
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3. PHẦN POWER POINT. (2đ) 

Thực hiện các yêu cầu sau. Kết quả lưu lại thành File BaiThi_PowerPoint_CB trong thư 
mục STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1). 

3.1. (0.5đ) Tạo 2 Slide với themes Lon Broadroom có dạng sau: 

 

 
3.2. (0.5đ) Không chọn hiệu ứng trong Transitions cho 2 Slide. Khi trình chiếu từ Slide 1 tự 
chuyển sang Slide 2 sau 3 giây. 

3.3. (0.5đ Khi trình chiếu trong Slide 1, tự động xuất hiện dòng chữ “ÂM NHẠC VÀ CUỘC 
SỐNG”, sau đó tự động xuất hiện dòng chữ “Nâng tầm giá trị….” 

3.4. (0.5đ) Khi trình chiếu trong Slide 2, tự động xuất hiện dòng chữ “Âm nhạc ảnh 
hưởng….” và nhấn mạnh bằng hiệu ứng Brush color, sau đó tự động xuất hiện từ bên trái 
qua các dòng chữ trong phần nội dung, hình ảnh xuất hiện với hiệu ứng tùy chọn. 

 

________________ 

Chú ý: hiệu ứng cho các đối tượng nếu không qui định cụ thể là tùy chọn, thời gian hoạt động của 
các hiệu ứng là 1 giây.  
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4. PHẦN EXCEL. (3đ) 
Thực hiện các yêu cầu sau. Kết quả lưu lại thành File BaiThi_Excel_CB trong thư mục 
STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1). 
4.1. (0.75đ) Tạo bảng dữ liệu sau:  

 

4.2. (0.25đ) Tên hàng: dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng tra trong Bảng 1. 
4.3. (0.25đ) Hãng sản xuất: Dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra tìm trong bảng 1. 
4.4. (0.5đ) Đơn giá USD: dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng tra tìm trong Bảng 1, nếu là 
hàng nhập thì giảm 12% đơn giá xuất. Biết: ký tự cuối của mã hàng cho biết hàng nhập (N) 
hay xuất (X). 
4.5. (0.25đ) Khuyến mãi = Nếu hàng của hãng HonDa thì ghi “tặng áo thun”, ngược lại để 
trống 
4.6. (0.25đ) Thành tiền USD = số lượng * đơn giá USD 
4.7. (0.25đ) Thành tiền VNĐ = thành tiền USD * tỷ giá. Tỷ giá được dựa vào ngày bán, nếu 
ngày bán sau ngày 20/4/2023 thì tỷ giá 16500 còn lại 17000. 
4.8. (0.25đ) Tính bảng thống kê theo mẫu trên. 
4.9. (0.25) Định dạng 2 cột Thành tiền có dấu phân cách phần nghìn và có đơn vị tiền tệ 
tương ứng phía sau. 

 

 

---Hết--- 
________________ 
Chú ý: câu nào không làm được, điền dữ liệu trực tiếp (không được tính điểm) để làm câu tiếp theo.  


